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ĐỌC HIỂU THƠ TỰ DO (Tiếp)


A. MỤC TIÊU
- Củng cố, hệ thống kiến thức về thể loại thơ tự do. Phát triển thêm chủ đề nội dung ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.
- Phát triển năng lực đọc hiểu theo đặc trưng thể loại thơ tự do, năng lực thực hành Tiếng Việt.
- Bồi dưỡng, phát triển năng lực đọc thực hành các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận ngắn.
- Bồi dưỡng tình cảm gia đình, tình đất nước quê hương thông qua các bài tập vận dụng.
B. PHƯƠNG TIỆN, HỌC LIỆU
- Kế hoạch bài học			Phiếu bài tập
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
ĐỀ LUYỆN TẬP 4
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“…hạnh phúc bình thường và giản dị lắm
là tiếng xe về mỗi chiều của bố
cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho
là ngọn đèn soi tương lai em sáng
là điểm mười mỗi khi lên bảng”.
                                     (Trích “Hạnh Phúc” của Thanh Huyền)
Câu 1: Đoạn trích  trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát			B. Bốn chữ			C. Tự do        	D. Năm chữ	
Câu 2: Câu nêu khái quát nội dung đoạn thơ là:................................................................................
Câu 3: Đọc đoạn thơ trên, em thấy quan  niệm về hạnh phúc  của tác giả là gì?  
A. Là có bố mẹ, anh chị em chung sống sum vầy, đầm ấm.
B. Là cả  nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
C. Là cả nhà cùng lao động, học tập cho dù cuộc sống còn khó khăn.
D. Cả 3 phương án trên.
Câu 4: Theo em, điều tác giả muốn nhắn gửi qua đoạn thơ là gì ?
A. Hạnh phúc đơn giả là được sống khoẻ mạnh, vui vẻ bên nhưng người thân yêu.
B. Chúng ta không cần tìm hạnh phúc đâu xa mà cần phải biết trân trọng những gì mình có.
C. Để có hạnh phúc cần có tiền tài và địa vị. 		
 D. Cả A và B
Câu 5: Câu  “cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ” có vị ngữ là:
A. Động từ			B. Cụm động từ		C. Tính từ		D. Cụm tính từ
Câu 6: Càm nhận về cuộc sống gia đình được tái hiện trong đoạn thơ?
A. Cuộc sống lao động vất vả, còn thiếu thốn về vật chất, có lúc bệnh tật...	
B. Tình cảm giữa mọi người ấm áp, yêu thương, đùm bọc nhau cùng tiến bộ.
C. Gia đình luôn giúp đỡ những người xung quanh.				
D. Cả B và C
Câu 7: “Đừng cố gắng tìm hạnh phúc ở đâu xa; hạnh phúc vẹn nguyên ở ngay chính cuộc sống đời thường”. Đúng hay sai?
A. Sai							B. Đúng		
Câu 8: Em có đồng tình với suy nghĩ hạnh phúc “là điểm mười mỗi khi lên bảng” không?
A. Đồng ý. 					B. Không đồng ý	
Câu 9: Hãy chia sẻ ý kiến về hạnh phúc của tuổi thơ?
	

	

	



Câu 10. Theo em, để có hạnh phúc, mỗi chúng ta cần làm gì? Viết đoạn văn khoảng 7-9 câu trình bày ý kiến về vấn đề đó?

	

	

	



	

	

	


B2. HS suy nghĩ, thực hiện từng yêu cầu đề bài vào vở. 
B3. HS báo cáo kết quả sản phẩm -  nhận xét, đánh giá bài làm của bạn:
+ Câu  viết ngắn: Viết câu trả lời lên bảng.
B4. Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức
ĐÁP ÁN:
	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  Đáp án đúng  
	C
	
	D
	D
	B
	D
	B
	A


Câu 5. 
Câu 2.Câu nêu khái quát nội dung đoạn thơ là: “ hạnh phúc bình thường và giản dị lắm”
Câu 9. HS trình bày được một số ý kiến về hạnh phúc của tuổi thơ. Ví dụ:
- Có gia đình đầm ấm, hạnh phúc, mọi người yêu thương, quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhau.
- Được học tập, vui chơi cùng bè bạn.
Câu 10. Đảm bảo hình thức đoạn văn.
 	   Nội dung: HS có thể trình bày theo một số ý cơ bản sau:
- Yêu chính bản thân mình. Tận hưởng , trân trọng những gì mình đang có.
- Sống vui vẻ, lạc quan, tinh thần cởi mở để có được sự thư thái, nhẹ nhàng trong tâm hồn.
- Yêu những điều giản dị,  tạo dựng và chia sẻ niềm vui với những người xung quanh.
- Đón nhận thử thách một cách tích cực, cân bằng công việc và cuộc sống.

ĐỀ LUYỆN TẬP 5
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
“Ơi cơn mưa quê hương
Đã ru hát tâm hồn ta từ thưở bé
Đã thấm nặng lòng ta những tình yêu chớm hé
Nghe tiếng mưa rơi trên tàu chuối bẹ dừa
Thấy mặt trời lên khi tạnh những cơn mưa
Ta yêu quá như lần đầu mới biết
Ta yêu mưa như yêu gì thân thiết
Như tre, dừa như làng xóm quê hương
Như những con người biết mấy yêu thương”.
[bookmark: 1]                                                                            (“Nhớ mưa quê hương”-Lê Anh Xuân)
Câu 1: Đoạn trích  trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát			B. Bốn chữ			C. Năm chữ		D. Tự do
Câu 2:  Chỉ ra phương thức biểu đạt  chính trong đoạn thơ trên? 
A. Tự sự			B. Biểu cảm		C. Miêu tả		 	D. Nghị luận
Câu 3: Nêu nội dung chính của văn bản?  
A. Nhà thơ thể hiện tình yêu quê hương tha thiết gắn với kỉ niệm tuổi thơ.
B. Kể về trận mưa rào trên quê hương một cách cụ thể và sinh động.
C. Nhà thơ thể hiện tình yêu quê hương tha thiết, sự gắn bó sâu nặng với quê hương qua những hình ảnh gần gũi, thân thuộc.
D. cả 3 phương án trên.
Câu 4: Những hình ảnh nào thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng với quê hương của tác giả là:.....
........................................................................................................................................................... 
Câu 5: Hai biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong 4 dòng thơ cuối của văn bản trên là: 
A. Nhân hoá			B. So sánh		C. Điệp ngữ		 	D. Cả B và C
Câu 6: Em hiểu như thế nào về 2 câu thơ sau : “Ơi cơn mưa quê hương –  Đã ru hát tâm hồn ta từ thưở bé” ?
A. Những cơn mưa quê hương đã gắn bó với nhà thơ như lời ru ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn cho nhà thơ từ thưở ấu thơ.		
B. Hình ảnh quê hương hiện về trong tâm trí nhà thơ là hình ảnh bình dị, gần gũi mà đằm thắm nghĩa tình. 
C. Hai câu thơ đã cho người đọc thấy được tình cảm sâu sắc, chân thành mà da diết của tác giả dành cho quê hương.				
D. Cả A - B và C
Câu 7: Hai câu thơ: “Ta yêu quá như lần đầu mới biết/ Ta yêu mưa như yêu gì thân thiết” có vị ngữ được mở rộng bằng cụm từ. đúng hay sai?
A. Sai							B. Đúng		
Câu 8: Đọc đoạn thơ, có bạn cho rằng: tình yêu quê hương, đất nước bắt nguồn từ tình yêu những gì gần gũi, bình dị, thân thương nhất. Em có đồng ý không?
A.Đồng ý. 					B. Không đồng ý	
Câu 9: Hình ảnh và cảm xúc trong bài thơ gợi cho em nhớ tới câu thơ, bài thơ nào về quê hương?
	

	

	



Câu 10. Từ hiểu đoạn thơ, hãy viết đoạn văn nêu cảm xúc về hình ảnh gần gũi,  thân thương của quê hương em?
	

	

	



	

	

	


B2. HS suy nghĩ, thực hiện từng yêu cầu đề bài vào vở. 
B3. HS báo cáo kết quả sản phẩm -  nhận xét, đánh giá bài làm của bạn:
+ Câu  viết ngắn: Viết câu trả lời lên bảng.
B4. Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức
ĐÁP ÁN:
	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  Đáp án   
	D
	B
	D
	tiếng mưa rơi trên tàu chuối bẹ dừa, tre, làng xóm, con người
	D
	D
	B
	A


Câu 9. Hình ảnh và cảm xúc trong bài thơ gợi cho em nhớ tới câu thơ, bài thơ nào về quê hương:
- “Quê hương là đường đi học/ con về rợp bướm vàng bay” - (“Quê hương”- Đỗ Trung Quân)
- “Quê hương tôi có con sông xanh biếc/ Nước gương trong soi tóc những hàng tre”- (“Quê hương”- Tế Hanh)
- Bài thơ “Quê Hương” của Giang Nam
Câu 10. Đảm bảo hình thức đoạn văn biểu cảm (kết hợp miêu tả, tự sự)
 	   Nội dung: HS có thể trình bày theo một số ý cơ bản sau:
- Trong gia đình:...
- Phong cảnh quê hương...
- Con người quê hương...
- Phong tục tập quán, di sản văn hoá trên quê hương...

ĐỀ LUYỆN TẬP 6
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi: 
Mẹ gom lại từng trái chín trong vườn 
Rồi rong ruổi trên nẻo đường lặng lẽ
 Ôi, những trái na, hồng, ổi, thị…. 
Có ngọt ngào năm tháng mẹ chắt chiu.

 Con nghe mùa thu vọng về những thương yêu
 Giọt mồ hôi rơi trong chiều của mẹ
 Nắng mong manh đậu bên thật khẽ 
Đôi vai gầy nghiêng nghiêng! 

Heo may thổi xao xác trong đêm
 Không gian lặng im… 
Con chẳng thể chợp mắt 
Mẹ trở mình trong tiếng ho thao thức
 Sương vô tình đậu trên mắt rưng rưng! 
(Lương Đình Khoa - Mùa thu và mẹ ) 
Câu 1: Đoạn thơ trên sử dụng cách gieo vần nào?
A. Vần cách			B. Vần liền		C. Vần hỗn hợp		D. Vần chân
Câu 2:  Chỉ ra phương thức biểu đạt  chính trong đoạn thơ trên? 
A. Tự sự			B. Biểu cảm		C. Miêu tả		 	D. Nghị luận
Câu 3: Bài thơ trên đã thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với mẹ?
A. Lòng biết ơn, tình yêu thương, kính trọng đối với người mẹ tảo tần, giàu đức hi sinh….
B. Cảm xúc rưng rưng khi về thăm ngôi nhà của mẹ.
C. Tình cảm yêu thương, lo lắng khi thấy tuổi già của mẹ đang ngày một đến gần.
D. Kính yêu và những dự định sẽ làm cho mẹ của mình.
Câu 4: Chỉ ra các từ láy trong đoạn thơ: ..........................................................................................
........................................................................................................................................................... 
Câu 5: Nêu biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Sương vô tình đậu trên mắt rưng rưng!”?
A. Nhân hoá			B. So sánh		C. Điệp ngữ		 	D. Cả B và C
Câu 6: Nêu công dụng của dấu ba chấm trong câu thơ “ Ôi, những trái na, hồng, ổi, thị … ” ?
A. Còn nhiều thông tin mà người viết không thể liệt kê hay mô tả hết vì nội dung quá dài.	
B. Để diễn tả lời nói, cảm xúc ngập ngừng, bỡ ngỡ, đứt quãng.
C. Làm giảm nhịp điệu câu thơ.				
D. Lời nói bỏ dở vì lí do khó diễn đạt...
Câu 7: Câu thơ: “ Con nghe mùa thu vọng về những thương yêu” có vị ngữ được mở rộng bằng cụm từ. đúng hay sai?
A. Đúng						B. Sai			
Câu 8: Đọc đoạn thơ, có bạn cho rằng: câu ““Sương vô tình đậu trên mắt rưng rưng!” diễn tả sâu sắc, sinh đông sâu sắc giọt nước mắt mang tình càm xót thương mẹ của người con. Em có đồng ý không?
A.Đồng ý. 					B. Không đồng ý	
Câu 9: Hình ảnh “ Nắng mong manh đậu bên thật khẽ 
Đôi vai gầy nghiêng nghiêng! ” gợi cho em suy nghĩ gì về hình ảnh người mẹ?
	

	

	



Câu 10. Từ nội dung của bài thơ ở phần Đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn với chủ đề: Tấm lòng người mẹ.
	

	

	



	

	

	


B2. HS suy nghĩ, thực hiện từng yêu cầu đề bài vào vở. 
B3. HS báo cáo kết quả sản phẩm -  nhận xét, đánh giá bài làm của bạn:
+ Câu  viết ngắn: Viết câu trả lời lên bảng.
B4. Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức
ĐÁP ÁN:
	 Câu 
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	  Đáp án   
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	A


Câu 4. Các từ láy trong bài thơ: rong ruổi, lặng lẽ, ngọt ngào, chắt chiu, mong manh, nghiêng nghiêng, xao xác, thao thức, rưng rưng. 
Câu 9. HS có thể trình bày theo một số ý sau:
- " Nắng mong manh đậu bên thật khẽ. Đôi vai gầy nghiêng nghiêng ": tia nắng mong manh tưởng chừng như không có gì cũng phải nhẹ nhàng vì sợ thêm sức nặng lên đôi vai gầy nhỏ bé của mẹ. 
-Ta thêm thấu hiểu được sự hi sinh của mẹ dành cho gia đình. Vì thế mỗi chúng ta hãy yêu thương quan tâm nhiều hơn đến mẹ của mình.
Câu 10. Đảm bảo hình thức đoạn văn.
 	   Nội dung: HS có thể trình bày theo một số ý cơ bản sau:
- Mẹ là người đã ban cho con hình hài, nuôi con khôn lớn, chăm sóc con an cần chu đáo…
 - Mẹ là người dạy cho con kĩ năng sống, đạo lí làm người…
 - Mẹ là bến đỗ bình yên đón đợi con sau những giông bão cuộc đời, giúp con vượt lên những khó khăn trong cuộc sống, giúp con sống tốt hơn, đẹp hơn. 
- Mẹ là động lực để con bay cao, vươn xa… 
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
(1) Hoàn thành các bài tập trên.
(2) Tiếp tục tìm hiểu về thơ tự do về chủ đề tình gia đình, tình quê hương.
(3) Chuẩn bị chia sẻ cảm xúc về một bài thơ tự do mà em yêu thích.

...................................................................................................................................
GV : Lê Thị Thu- THCS Ngô Gia Tự- TP Hải Dương
